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Họ tên Địa chỉ thƣờng trú Địa chỉ thửa đất
số Căn cƣớc

 công dân
Thông báo thu hồi

Tờ Bản đồ 

GPMB

Số 

thửa

Diện tích

(m
2
)

Mục 

đích 

SDĐ

Tiền bồi 

thƣờng

 về đất

 Tiền hỗ 

trợ

nhà, công 

trình xây 

dựng 

 Tiền bồi 

thƣờng

 cây 

trồng 

 Tiền bồi 

thƣờng 

chi phí di 

chuyển 

chỗ ở 

Tiền hỗ trợ 

ổn định đời 

sống

Tiền hỗ trợ đào 

tạo chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm

 Tiền 

khen 

thƣởng 

 Tổng giá trị bồi 

thƣờng, hỗ trợ 

theo chính sách 

nhà nƣớc quy 

định 

1

hộ ông Luân Văn Thủy 

cùng vợ là bà Triệu Thị 

Kim

Ấp Suối Binh, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Phước Tiến, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai
070076000824

96/TB-UBND 

ngày 25/7/2025

TĐ 196-

2025
11 957 CLN 110,055,000 0 0 0 0 129,195,000 0 239,250,000

2 bà Lăng Thị Quyên
Ấp Phước Tiến, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Phước Tiến, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai
070158006020

64/TB-UBND 

ngày 24/7/2026

TĐ 259-

2025
146 281.5 LUK 28,994,500 0 0 0 0 29,557,500 0 58,552,000

3 bà Lăng Thị Quyên
Ấp Phước Tiến, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Phước Tiến, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai
070158006020

54/TB-UBND 

ngày 25/8/2025

TĐ 259-

2025
144 1077.2 CLN 123,878,000 0 0 0 810,000 145,422,000 0 270,110,000

4 hộ bà Nông Thị Hạnh
Ấp Phước Tiến, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Phước Tiến, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai
004164007190

436/TB-UBND 

ngày 09/8/2025

TĐ 278-

2025
10 326.8 CLN 31,372,800 0 0 0 0 36,765,000 0 68,137,800

5 Ông Lê Thanh Bảo
Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai
 070083004847

252/TB-UBND 

ngày 31/7/2025

TĐ 629-

2025
95 1015.5 CLN 116,782,500 0 0 0 1,620,000 137,092,500 0 255,495,000

6 Ông Nguyễn Văn Cuộc
Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai
070048000209

1001/TB-UBND 

ngày 19/9/2025

TĐ 618-

2025
19 1989.7 CLN 228,815,500 0 0 0 810,000 268,609,500 0 498,235,000

7 Hộ bà Nguyễn Thi Hôn
Ấp Đồng Tiến 1, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai
084168001575

249/TB-UBND 

ngày 31/7/2025

TĐ 526-

2025
126 677.5 CLN 134,822,500 0 0 0 0 152,437,500 0 287,260,000

8 Bà Điểu Thị Út
Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai
070182001988

446/TB-UBND 

ngày 09/8/2025

TĐ 526-

2025
34 1627.9 CLN 187,208,500 0 0 0 3,240,000 0 0 190,448,500

9 bà Nguyễn Thị Xuân
Ấp Phước Tiến, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

ấp Phước Tiến, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai
070163001198

73/TB-UBND 

ngày 25/7/2025

TĐ 363-

2025
225 171.6 LUK 15,100,800 0 0 0 810,000 0 0 15,910,800

8,125         977,030,100    7,290,000   899,079,000     1,883,399,100    Tổng

TT

Họ tên, địa chỉ ngƣời sử dụng đất Thông tin thửa đất thu hồi
 Kết quả thẩm định Tiền bồi thƣờng, hỗ trợ, khen thƣởng

(đồng) 

                                     (Kèm theo Quyết định số  1881/QĐ- UBND ngày 09/12/2025 của Chủ tịch UBND xã)
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                                                   PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ  CHI TIẾT CỦA TỪNG NGƢỜI CÓ ĐẤT THU HỒI

                                    Dự án: Xây dựng đƣờng cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phƣớc), đoạn đi qua xã Đồng Tâm
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